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BAO CAO XUAT KHAU TUAN USDA

Pau Tuong But Pha - Dong Tién Qudc Té Tang Téc Cho Nién Vu MAi

D liéu Tuan két thuc: 18/06/2026

Phat hanh: 19:30 | 25/06/2026 Thuc hién: Phong Phan tich Ky thuat

Ma thanh vién: 069 - S3 Giao dich Hang hod Viét Nam (MXV) Trang 1
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PIEM TIN CHINH

2

Bdo cdo tuan nay cho thdy dong tién qudc té dang dich bau tuong vu maoi dat 902,2 nghin
chuy&n manh sang nién vu 2026/27. Trong khi nhu cau vu cii tan, gan sat muc cao nhat trong vung
nhin chung chitng lai, ngudi mua d3 bat dau gia tang dat du bdo, trg thanh diém ndi bat nhat
hang cho vu mdi, dic biét & dau tuong va ngo. cla bao cdo.
O

e Trung Qudéc quay trd lai mua dau tuwong vu mai. Khé dau tuong vu mdi chi dat 29,2

e Mexico ti€p tuc la khach hang I&n nhat cia ngdé My. nghin tan, thap hon dang ké so vdi ky

e Ngudi mua dang uu tién ky hgp déng trudc cho nién vu vong cua thi trudong.

2026/27 thay vi vu ca.

Ban quyén thudéc Harami-Trade Trang 2
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TONG HOP SO LIEU THUC TE

Mat hang (nghin tan) Vu cii 25/26 (Dw bao) | Vu cii 25/26 (Thuc té) Vu méi 26/27 (Du bao) Vu m@i 26/27 (Thuc té)

Lda mi (-100) - 200 0 250 - 600 505

Ngo 700 - 1.200 7431 300 - 1.000 /35,9
bau tuong 200 - 600 455,4 450 - 1.000 902,2
Khé dau tuong 150 - 350 153,1 50 - 200 29,2

Dau dau tuong (-5)-15 0,9 0-5 0

Bang d liéu so sanh truc quan gilra Du bao va Thuc té Trang 3
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PHAN TICH CHUYEN SAU - LUA MI VU CU 25/26

SO lieu thuc té:

0 nghin tan

Duw bao: -100 dén 200 nghin tan

Phan tich Lda mi vu cl

-

banh gia ky thuat & Xu huwong:

e LUa mi vu cl khéng phat sinh doanh s6 ma&i khi
nién vu da budc vao giai doan cubi. Phan I&dn nhu
cau da duoc chuyén sang hop dong vu mdi.

e Diéu nay phan anh hoat ddong thuong mai hoan
toan phu hgp vai chu ky mua vu, thay vi xuat phat
tw su suy yéu dot ngdt cua nhu cau.

e Tac dong gia: Bearish doi vai ky han vu cd.
N /

Trang 4
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PHAN TICH CHUYEN SAU - LUA MI VU MOT 26/27

-

S6 lieu thuc té: % | Panh gia ky thuat & Xu huéng:

e Nhu cdu mua vu mdi tiép tuc duy tri 6n dinh.

505 . . e Mexico, Nhat Ban, Bangladesh va Chile la nhirng
nghin tan khach hang chinh, cho thay [ta mi My van gilr
- dugc sirc canh tranh trén thi trudng quoc té.

Trong vung du bao 250-600 nghin tan e T4c dong gia: Bullish nhe.

N J

Phan tich Lua mi vu mai Trang 5
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PHAN TICH CHUYEN SAU - NGO VU CU 25/26

-

Phan tich

e Doanh s6 xuat khau vu ci tiép tuc gidm, cho thay

SO lieu thuc té:

743 1 nhu cau mua dang cham lai khi nién vu budc vao
y nghin tan giai doan cudbi. bong thaoi, ngudén cung canh tranh
— t&r Nam MY van tao ap luc [én xuat khau ngd M.
Dudi ky vong va giam manh so e Tac ddng gid: Neutral - Bearish nhe.
V@i tuan truéc
Trang 6

Phan tich Ng6 vu ci
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PHAN TICH CHUYEN SAU - NGO VU MOT 26/27

-

banh gia ky thuat & Xu huwong:

SO lieu thuc té:
e Doanh s6 vu md&i dat muc tich cuc, phan anh xu
? 3 5 9 hudng ngudi mua chuyén sang ky hgp déng cho
[ nghin tan nién vu 2026/27. Nhu cau 6n dinh tir Mexico va cac
S thi truong truyén théng ti€p tuc ho trg trién vong
Trong vung du bao 300 - 1.000 nghin tan xust khau.
e Tac dong gia: Bullish nhe.

o /

Phan tich Ngb vu mai Trang 7
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PHAN TICH CHUYEN SAU

SO liéu thuc té: _, i

“,N a-”cn’ -~

vucidat: 455,4 nghin tan

Tang 7% so v&i tuan trudc.

vuméidat: 902,2 nghin tan

Gan sat can trén cua vung du bao.

Phan tich Bau tuong

- DAU TUONG

Panh gia ky thuat & Xu huéng:

e DAy la diém sang I&n nhat clia bao co.

e Trung Qudéc mua 200.000 tan, trong khi nhém
"Unknown Destinations" mua t&i 529.000 tan,
phan anh nhu cau dat trudc cho nién vu mdi tang
manh.

e Mac du xudt khau thuc té trong tuan con thap,
doanh s6 ban md&i cho thay ky vong tich cuc vé nhu
cau trong thaoi gian tdi.

e Tac dong gia: Bullish manh.

.

Trang 8
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PHAN TICH CHUYEN SAU - KHO BDAU TUONG

SO lieu thuc té:

- o x..y\*.‘\
2 T s v
b

vucadat: 153,1 nghin tan

vuméi dat:29,2 nghin tan

Thap hon nhiéu so véi vung du bao.

Phan tich Khé dau tuong

.

banh gia ky thuat & Xu huwdong:

e DAy la sb liéu gay that vong nhat tuan.

e Ngudi mua van kha thén trong véi thi truong
thirc an chan nudi trong béi canh bién Igi nhuan
nganh chan nubi toan cau chua thuc su cai
thién.

e Tac dong gia: Bearish.

Trang 9
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PHAN TICH CHUYEN SAU - DAU DAU TUONG

S6 ligu thurc té: g

-

Vu cd dat:

0,9 nghin tan

Pbanh gia ky thuat & Xu hwong:

e Hoat dong xuat khau ti€p tuc & mdrc rat thap.

e Nhu cau tiéu thu dau dau tuong tai My van tap
trung chu yéu cho nganh nhién liéu sinh hoc.

0 e Tac dong gia: Neutral.

.

Vu mai dat:

Phan tich Dau dau tuong Trang 10
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PHAN TicH BOI CANH TOAN CAU

-~
THU'C TRANG LAY
e Trung Qudc quay trd lai mua e Thi trudng CBOT nhiéu kha nang tiép
dau twong vu mdi. tuc dugc ho trg bdi ky vong nhu cau vu
e Mexico ti€p tuc dan dau nhép m&i, dac biét & ngd va dau tuong.
khau ngd M. e Tuy nhién, dién bién thoi tiét tai
e Dong tién qubc té bat dau Midwest sé& van la yéu t6 quyét dinh xu
chuyén sang nién vu 2026/27. hudng gia trong cac tuan téi.

Phan tich bdi canh toan cau Trang 11
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TOM TAT & CHIEN LU'OC GIAO DICH

PANH GIA CHUNG [C)

Bao cdo mang tinh chat Bullish (Tich cuwc) cho cac ky han vu md&i cda Ngo, Lua mi, Bau
tuong; cho Dau dau tuong va Bearish (Tiéu cuc) cho Khé dau tuong.

RECOMMENDED

e Pdu tuong (ZS). Uu tién cac nhip Canh Mua (Buy) khi gia diéu chinh nhd tin hiéu doanh s6 vu mdi rat tich curc.
e Ngo (ZC): Theo déi co hbi Buy ngan han néu diéu kién thdi tiét tai Corn Belt tiép tuc bat Ioi.

e Lua mi (ZW): Duy tri quan diém tich cuc trong ngan han nhung can theo déi thém tién doé thu hoach.

e Kho dau tuong (ZM): Than trong vadi cdc vi thé Buy do nhu cGu vu mdi con kha yéu.

Tong két Trang 12
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GIAO DICH THUC CHIEN

Quét ma QR dé tham gia cdng dong tin hiéu chuyén sau hang ngay.

Mé& tai khoan mién phi — nhan tin hiéu ngay hom nay!

Bao cdo nay chi mang tinh tham khao, khéng phai khuyén nghi dau tu.
Giao dich hang héa phai sinh ¢é rui ro cao.



	ĐIỂM TIN CHÍNH
	Bức tranh tổng thể:
	Báo cáo tuần này cho thấy dòng tiền quốc tế đang dịch chuyển mạnh sang niên vụ 2026/27. Trong khi nhu cầu vụ cũ nhìn chung chững lại, người mua đã bắt đầu gia tăng đặt hàng cho vụ mới, đặc biệt ở đậu tương và ngô.

	Yếu tố cốt lõi:
	Trung Quốc quay trở lại mua đậu tương vụ mới.
	Mexico tiếp tục là khách hàng lớn nhất của ngô Mỹ.
	Người mua đang ưu tiên ký hợp đồng trước cho niên vụ 2026/27 thay vì vụ cũ.

	Điểm sáng duy nhất:
	Đậu tương vụ mới đạt 902,2 nghìn tấn, gần sát mức cao nhất trong vùng dự báo, trở thành điểm nổi bật nhất của báo cáo.

	Điểm tiêu cực:
	Khô đậu tương vụ mới chỉ đạt 29,2 nghìn tấn, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.


	TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỰC TẾ
	Mặt hàng (nghìn tấn)
	Vụ cũ 25/26 (Dự báo)
	Vụ cũ 25/26 (Thực tế)
	Vụ mới 26/27 (Dự báo)
	Vụ mới 26/27 (Thực tế)

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ CŨ 25/26
	Số liệu thực tế:
	nghìn tấn
	Dự báo: -100 đến 200 nghìn tấn

	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Lúa mì vụ cũ không phát sinh doanh số mới khi niên vụ đã bước vào giai đoạn cuối. Phần lớn nhu cầu đã được chuyển sang hợp đồng vụ mới.
	Điều này phản ánh hoạt động thương mại hoàn toàn phù hợp với chu kỳ mùa vụ, thay vì xuất phát từ sự suy yếu đột ngột của nhu cầu.
	Tác động giá: Bearish đối với kỳ hạn vụ cũ.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ MỚI 26/27
	Số liệu thực tế:


	505
	nghìn tấn
	Trong vùng dự báo 250–600 nghìn tấn
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Nhu cầu mua vụ mới tiếp tục duy trì ổn định.
	Mexico, Nhật Bản, Bangladesh và Chile là những khách hàng chính, cho thấy lúa mì Mỹ vẫn giữ được sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
	Tác động giá: Bullish nhẹ.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ CŨ 25/26
	Số liệu thực tế:


	743,1
	nghìn tấn
	Dưới kỳ vọng và giảm mạnh so với tuần trước
	Phân tích
	Doanh số xuất khẩu vụ cũ tiếp tục giảm, cho thấy nhu cầu mua đang chậm lại khi niên vụ bước vào giai đoạn cuối. Đồng thời, nguồn cung cạnh tranh từ Nam Mỹ vẫn tạo áp lực lên xuất khẩu ngô Mỹ.
	Tác động giá: Neutral - Bearish nhẹ.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ MỚI 26/27
	Số liệu thực tế:


	735,9
	nghìn tấn
	Trong vùng dự báo 300 – 1.000 nghìn tấn

	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Doanh số vụ mới đạt mức tích cực, phản ánh xu hướng người mua chuyển sang ký hợp đồng cho niên vụ 2026/27. Nhu cầu ổn định từ Mexico và các thị trường truyền thống tiếp tục hỗ trợ triển vọng xuất khẩu.
	Tác động giá: Bullish nhẹ.


	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Vụ cũ đạt:

	455,4 nghìn tấn
	Tăng 7% so với tuần trước.
	Vụ mới đạt:
	Gần sát cận trên của vùng dự báo.


	902,2 nghìn tấn
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Đây là điểm sáng lớn nhất của báo cáo.
	Trung Quốc mua 200.000 tấn, trong khi nhóm "Unknown Destinations" mua tới 529.000 tấn, phản ánh nhu cầu đặt trước cho niên vụ mới tăng mạnh.
	Mặc dù xuất khẩu thực tế trong tuần còn thấp, doanh số bán mới cho thấy kỳ vọng tích cực về nhu cầu trong thời gian tới.
	Tác động giá: Bullish mạnh.



	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – KHÔ ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Vụ cũ đạt:

	153,1 nghìn tấn
	Vụ mới đạt:

	29,2 nghìn tấn
	Thấp hơn nhiều so với vùng dự báo.
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Đây là số liệu gây thất vọng nhất tuần.
	Người mua vẫn khá thận trọng với thị trường thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh biên lợi nhuận ngành chăn nuôi toàn cầu chưa thực sự cải thiện.
	Tac động giá: Bearish.



	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – DẦU ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Vụ cũ đạt:

	0,9 nghìn tấn
	Vụ mới đạt:
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Hoạt động xuất khẩu tiếp tục ở mức rất thấp.
	Nhu cầu tiêu thụ dầu đậu tương tại Mỹ vẫn tập trung chủ yếu cho ngành nhiên liệu sinh học.
	Tác động giá: Neutral.

	PHÂN TÍCH BỐI CẢNH TOÀN CẦU
	TÓM TẮT & CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH


	GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
	Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.
	Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!



